
 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁT XÁT - TỈNH LÀO CAI 

  

 Số: 05/2019/QĐST - VDS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Bát Xát, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

                            V/v“Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”    
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT  

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Phạm Thị Thanh Hương  .  

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hải Linh - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Bát Xát. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát tham gia phiên họp: Bà Bùi Thị 

Yến - Kiểm sát viên. 

Ngày 30/12/2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 05/2019/TLST - VDS 

ngày 18/12/2019 về việc “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo 

quyết định mở phiên họp số 05/2019/QĐST - VDS ngày 24/12/2019. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Vũ Mạnh B -  Sinh năm 1979. 

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn X, huyện Y, tỉnh Lào Cai - Có mặt 

2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Vũ Văn H - Sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn X, huyện Y, tỉnh Lào Cai - Vắng mặt 

                                 NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Trong đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự ông Vũ 

Mạnh B trình bày: 

Anh trai ông là Vũ Văn H, chưa kết hôn lần nào, hiện nay không có vợ con. Năm 

1986, sau khi xuất ngũ anh trai ông về sống cùng bố mẹ đẻ là ông Vũ Mạnh K - Sinh 

năm 1931 (đã chết năm 2011) và bà Nguyễn Thị T - Sinh năm 1939 (đã chết năm 

2017). Từ sau khi bố mẹ mất đến nay ông H đã về sống cùng vợ chồng ông tại tổ 1, 

thị trấn X, huyện Y, tỉnh Lào Cai. 

Sau khi xuất ngũ trở về được một thời gian ngắn ông H thường xuyên hoản loạn, 

xuất hiện ảo giác có người đuổi bắt. Đến năm 1987  bệnh của ông H ngày càng nặng 

gia đình đã đưa đi khám và chữa trị tại nhiều nơi nhưng không chuyển biến. Quá trình 

khám và điều trị chủ yếu là khám ngoài nên không có hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên sau 

khi điều trị ông H vẫn thường xuyên bị hoảng loạn, bỏ đi lang thang, không hiểu 

người khác hỏi và nói gì nên không tự mình thực hiện được các giao dịch dân sự, mọi 

sinh hoạt cá nhân không tự làm được mà phải phụ thuộc vào người khác. 



Ngày 21/9/2009 Hội đồng y khoa tỉnh Lào Cai đã có biên bản giám định khả năng 

lao động của ông Vũ Văn H và kết luận: 

- Tâm thần phân liệt 

- Viêm đại tràng mãn 

Hội đồng giám định y khoa tỉnh Lào Cai quyết định: Tỷ lệ mất sức lao động của 

ông Vũ Văn H là 82% (Tám mươi hai phần trăm) theo bản quy định tiêu chuẩn mất sức 

lao động bệnh tật ban hành tại thông tư liên bộ số: 12/TT - LB ngày 26/7/1995 

Từ ngày 01/5/2011, ông H đã được hưởng trợ cấp xã hội dành cho người khuyết 

tật nặng, dạng khuyết tật: Nghe, thần kinh, trí tuệ (Tâm thần phân liệt, mất khả năng 

lao động). Hiện nay gia đình ông còn tám anh chị em ngày 15 tháng 12 năm 2019 đã 

họp gia đình các anh chị em đã thống nhất để ông Vũ Mạnh B là người giám hộ trực 

tiếp cho ông  Vũ Văn H. 

Nay ông làm đơn đề nghị Toà án nhân dân huyện Bát Xát giải quyết tuyên bố anh 

trai ông là Vũ Văn H - sinh năm 1962 là người bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát nhận định: Việc 

tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký và người yêu cầu trong quá trình giải 

quyết việc dân sự, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm mở phiên họp được thực 

hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 22, Điều 47, 48 Điều 

57, 58 Bộ luật dân sự 2015; Điều 149, 378 Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 giải quyết theo hướng chấp nhận yêu cầu của 

ông Vũ Mạnh B, tuyên bố ông Vũ Văn H mất năng lực hành vi dân sựi, chỉ định ông 

Vũ Mạnh B là người giám hộ đối với ông Vũ Văn H. 

Về lệ phí: Đề nghị tuyên lệ phí theo quy định. 

                                           NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của người yêu cầu và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Toà án nhân dân huyện Bát Xát nhận định: 

[1] Về tố tụng dân sự: Ông Vũ Mạnh B có đơn đề nghị Tòa án nhân dân huyện 

Bát Xát giải quyết việc yêu cầu tuyên bố ông Vũ Văn H là người mất năng lực hành 

vi dân sự. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35; điểm c khoản 2 Điều 39 của Bộ 

luật tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện 

Bát Xát.   

Sau khi thụ lý việc dân sự ông Vũ Mạnh B có đơn đề nghị Toà án trưng cầu giám 

định. Xét yêu cầu của ông Vũ Mạnh B đề nghị Tòa án trưng cầu giám định về tình 

trạng sức khoẻ của ông Vũ Văn H có bị mất năng lực hành vi dân sự hay không là có 

căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự. Ngày 

19/12/2019 Toà án nhân dân huyện Bát Xát đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 

05/2019/QĐ - TA đề nghị giám định đối với ông Vũ Văn H có bị mất năng lực hành 

vi dân sự hay không. 



Ngày 21/12/2019 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc đã có kết 

luận giám định sức khoẻ tâm thần số 41/2019/SKTT kết luận: 

- Vũ Văn H, sinh năm 1962; Trú tại: Tổ 1, thị trấn X, huyện Y, tỉnh Lào Cai bị 

bệnh tâm thần phân liệt (Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối 

loạn tâm thần và hành vi - F 20).  

- Hiện tại: Vũ Văn H mất năng lực hành vi dân sự. 

Vì các lẽ trên: 

                                                     QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 22, Điều 47, 48,  Điều 57, 58 Bộ luật dân sự; Điều 149; 

Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của  y ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Vũ Mạnh B. 

Tuyên bố ông Vũ Văn H - Sinh năm 1962, địa chỉ: Tổ 1, thị trấn X, huyện Y, tỉnh 

Lào Cai là người mất năng lực hành vi dân sự. Chỉ định ông Vũ Mạnh B là người giám 

hộ đối với ông Vũ Văn H. Ông Vũ Mạnh B có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người 

giám hộ quy định tại Điều 57, 58 Bộ luật dân sự. 

Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Vũ Mạnh B phải chịu 300.000 đồng tiền 

lệ phí giải quyết việc dân sự nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên 

lai số AB/2012/0003331 ngày 18/12/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bát Xát. 

Ông Bảo đã nộp đủ tiền lệ phí giải quyết việc dân sự. 

Quyền kháng cáo, kháng nghị: 

Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền 

kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết 

định được niêm yết. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. 

 

N¬i nhận:  
- TAND tØnh; 

- VKSND tØnh, huyÖn; 

- Ng­êi yªu cÇu;  

- Người có QLNVLQ; 

- UBNDTT X; 

- THADS; 

- L­u HS, TA 
 

                     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                Phạm Thị Thanh Hƣơng 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁT XÁT - TỈNH LÀO CAI 

 

  Số: 01/2016/QĐST - HNGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Bát Xát, ngày 13 tháng 9  năm 2019 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 
ĐƢA VỤ ÁN RA XÉT XỬ 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT  

  

Căn cứ vào các Điều 48, 203 và 220 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2015/TLST -DS 

ngày 09/11/2015. 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Đƣa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc: "Tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất”. 

- Nguyên đơn: Bà Bùi Hồng Thiện - sinh năm: 1973. 

Địa chỉ: Số 397 đường Lê Thanh - phường Bắc Cường - thành phố Lào Cai - tỉnh 

Lào Cai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Xuân Dũng - sinh năm: 1975. 

Địa chỉ: Số nhà 112 - đường Trần Đăng Ninh - phưỡng Cốc Lếu - thành phố Lào 

Cai - tỉnh Lào Cai. 

- Bị đơn: Bà Vũ Thị Tuyết Hằng - sinh năm: 1968. 

ĐKHKTT: xã Định Trung - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tạm trú: Tổ 26A - phường Phố Mới - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Tâm - sinh năm 1978 

Địa chỉ: Công ty Luật hợp danh Đông Nam Á. 

Số 76 Đường Cù Chính Lan - phường Khương Mai - quận Thanh Xuân - thành 

phố Hà Nội. 

Thời gian mở phiên toà: 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2016. 

Địa điểm: Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai 



Vụ án được xét xử công khai: 

2. Ngƣời ngƣời tiến hành tố tụng: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phùng Lâm Hồng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Trọng Tuệ 

                                        2. Bà Phạm Thị Hòa 

Thư ký phiên toà: Bà Lự Thị Như Quỳnh 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Yến. 

3. Những ngƣời tham gia tố tụng khác: 

* Những ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Trần Công Loa - sinh năm: 1957  

Địa chỉ: Đội 1 - thôn Kim Xuyên - xã Tây Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Tâm - sinh năm 1978 

Địa chỉ: Công ty Luật hợp danh Đông Nam Á. 

Số 76 Đường Cù Chính Lan - phường Khương Mai - quận Thanh Xuân - thành 

phố Hà Nội. 

- Văn phòng công chứng Hoàng Liên  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Quang Việt - Trưởng văn phòng. 

Địa chỉ: Số nhà 103 - đường Cốc Lếu - phường Cốc Lếu - thành phố Lào Cai - 

tỉnh Lào Cai. 

 
 Nơi nhận                                                 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 

- VKSND huyện;                                                               Thẩm phán 

- Các đương sự; 

- Lưu HS.   

 

 

 

                                                                         Phùng Lâm Hồng 


